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BD&SC trang bị 

điện ô tô

BD&SC trang bị 

điện ô tô

BD&SC trang bị 

điện ô tô

BD&SC trang bị 

điện ô tô

T.Ngọc Thịnh T.Ngọc Thịnh T.Ngọc Thịnh T.Ngọc Thịnh

X.OTO_3-CS1 X.OTO_3-CS1 T.Đạo T.Đạo T.Đạo T.Đạo X.OTO_3-CS1 X.OTO_3-CS1

Áp dụng 29.11.2021,\\ nt X.OTO_2b-CS1 X.OTO_2b-CS1 X.OTO_2b-CS1 X.OTO_3-CS1 nt nt

Kết thúc 3.2022'' Áp dụng 30.11.2021,\\ nt nt

Kết thúc 18.1.2022 Sinh hoạt lớp,.

T.Thuấn T.Khải T.Khải T.Khải T.Khải T.Thuấn T.Thuấn T.Thuấn

X.OTO_2a-CS1. X.OTO_2a-CS1. X.OTO_2a-CS1. X.OTO_2a-CS1 X.OTO_2b-CS1 X.OTO_2a-CS1 X.OTO_2a-CS1. X.OTO_2a-CS1

Bắt đầu 3.01.2022,'' Bắt đầu 3.01.2022,'' nt nt nt nt nt nt

Kết thúc 3.2022''; Sinh hoạt lớp,. Kết thúc 26.1.2022

Cung cấp điện 1 Cung cấp điện 1 KT Nguội CAD trong Kỹ thuật điện Cung cấp điện 1 Cung cấp điện 1 CAD trong Kỹ thuật điện 

C.Soa C.Soa T.Trung Dũng T.Quốc Duy C.Soa C.Soa T.Quốc Duy

B203 - CS1 B203 - CS1 X.Nguội_CS1 P.Tin Học A - TSC B203 - CS1 B203 - CS1 P.Tin Học A - TSC

Áp dụng 29.11.2021,\\. nt Áp dụng 30.11.2021;/ Áp dụng 30.11.2021;/ nt nt nt

Kết thúc 04.01.2022 Kết thúc 12.01.2022 Kết thúc 6.01.2022.

Máy điện 1 Máy điện 1 Năng lượng tái tạo Kỹ thuật cảm biến Kỹ thuật cảm biến Máy điện 1 Máy điện 1 Năng lượng tái tạo

T.Hoài T.Hoài C.Hậu T.Phúc Anh T.Phúc Anh T.Hoài T.Hoài C.Hậu

DCN_MD1-CS1 DCN_MD1-CS1 B105 - CS1 TCN_DTCB2-CS1 TCN_DTCB2-CS1 DCN_MD1-CS1 DCN_MD1-CS1 B105 - CS1

Bắt đầu 10.01.2022 nt Bắt đầu 11.01.2022;; Bắt đầu 12.1.2022 nt nt nt nt

Kết thúc 4.2022; Kết thúc 3.2022.;. Kết thúc 3.2022

Sinh hoạt lớp….

Cung cấp điện 2 Năng lượng tái tạo.. Cung cấp điện 2 KT Nguội CAD trong Kỹ thuật điện Cung cấp điện 2 Cung cấp điện 2

C.Nhung C.Hậu C.Nhung T.Trung Dũng T.Hữu Vân C.Nhung. C.Nhung.

B302 - CS1 B105 - CS1 B302 - CS1 X.Nguội_CS1 P.Tin Học A - TSC B302 - CS1 B302 - CS1

Áp dụng 30.11.2021;; Áp dụng 30.11.2021;; nt Áp dụng 29.11.2021;/ nt nt nt

Kết thúc 5.01.2022 Kết thúc 19.1.2022 Kết thúc 6.01.2022 Áp dụng 29.11.2021;/

Sinh hoạt lớp…. Kết thúc 7.1.2022

TH lắp đặt điện cơ bản TH lắp đặt điện cơ bản TH lắp đặt điện cơ bản TH lắp đặt điện cơ bản

C.Nhung C.Nhung C.Nhung C.Nhung

DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1 DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1 DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1 DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1

Bắt đầu 10.1.2022 nt nt nt

Kết thúc 3.2022' TH từ 22.1.2022

BD và SC hệ thống 

truyền lực

BD và SC hệ thống 

truyền lực

BD&SC cơ cấu trục 

khuỷu - Thanh truyền và 

bộ phận cố định của động 

cơ

BD&SC cơ cấu trục 

khuỷu - Thanh truyền và 

bộ phận cố định của động 

cơ

BD và SC hệ thống 

truyền lực

BD và SC hệ thống 

di chuyển
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                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG - KHÓA 20

HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021- 2022

Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2022 đến ngày 29 tháng 01 năm 2022

UBND TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CĐ NGHỀ NINH THUẬN

Thứ 2 43 765

BD&SC cơ cấu trục 

khuỷu - Thanh truyền và 

bộ phận cố định của động 

cơ

BD và SC hệ thống 

di chuyển

BD và SC hệ thống 

truyền lực

BD và SC hệ thống 

di chuyển

BD và SC hệ thống 

di chuyển

BD&SC cơ cấu trục 

khuỷu - Thanh truyền và 

bộ phận cố định của động 

cơ



Lớp SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU

Thứ 2 43 765

Kỹ thuật lập trình

 Vi điều khiển

Kỹ thuật lập trình

 Vi điều khiển TK và  thi công mạch ĐT LĐ và bảo trì HTQC TK và  thi công mạch ĐT Anh văn chuyên ngành., Anh văn chuyên ngành.,

T.Thưởng T.Thưởng C.Vui T.Thưởng C.Vui C.Mai Vân. C.Mai Vân.

T.Thanh Cường TCN_VXL-CS1 TCN_VXL-CS1 T.Thanh Cường TCN_LE1-CS1 TCN_PLC-CS1 TCN_LE1-CS1 B202 - CS1 (Ngoại ngữ) B202 - CS1 (Ngoại ngữ)

TCN_DTCB1-CS1 Áp dụng 29.11.2021'/ Kết thúc 4.2022 TCN_DTCB2-CS1 nt Áp dụng 01.12.2021 nt nt Áp dụng 4.12.2021;

Áp dụng 13.12.2021'/ Kết thúc 03.2022.. Áp dụng 01.12.2021// Kết thúc 05.2022 Kết thúc 2.2022/ Kết thúc 12.02.2022

Sinh hoạt lớp., Ghép_TC k20 TCN Ghép_TC k20 TCN

Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán doanh nghiệp 1 Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán doanh nghiệp 1 Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 1 Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 1

C.Ngọc C.Lựu C.Thu C.Ngọc C.Lựu C.Thu C.Lựu C.Thu C.Lựu

A2-TSC A2-TSC A2-TSC A2-TSC A2-TSC A2-TSC A2-TSC A2-TSC A2-TSC

Bắt đầu 3.01.2022\ Áp dụng 29.11.2021\ Bắt đầu 4.01.2022\ nt nt nt nt nt nt

Kết thúc 3.2022// Kết thúc 19.01.2022 Kết thúc 11.2.2022

Sinh hoạt lớp,.

Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán doanh nghiệp 1 Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán doanh nghiệp 1 Kế toán doanh nghiệp 1 Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 1

C.Thu C.Ngọc C.Lựu C.Thu C.Ngọc C.Lựu C.Lựu C.Thu C.Lựu

A4-TSC A4-TSC A4-TSC A4-TSC A4-TSC A4-TSC A4-TSC A4-TSC A4-TSC

Bắt đầu 3.01.2022; Bắt đầu 3.01.2022\ nt nt nt nt nt nt nt

Kết thúc 3.2022// Áp dụng 30.11.2021\\ Kết thúc 19.01.2022 Kết thúc 10.2.2022

Sinh hoạt lớp,.

Tiếng anh CNKS Nghiệp vụ bếp Âu Văn hoá ẩm thực Nghiệp vụ bếp Âu Quản trị CSVC KTKS Nghiệp vụ lễ tân 1 Tiếng anh CNKS Quản trị CSVC KTKS Nghiệp vụ lễ tân 1

C.Mai Vân C.Thu Quỳnh C.Thu Quỳnh C.Thu Quỳnh T.Tín C.Phương Duyên C.Mai Vân T.Tín C.Phương Duyên

B202 - CS1 (Ngoại ngữ) Nhà QTKS 3 - CS1 A3-TSC Nhà QTKS 3 - CS1 A3-TSC Nhà QTKS 1 - CS1 B202 - CS1 (Ngoại ngữ) A3-TSC Nhà QTKS 1 - CS1

Áp dụng 29.11.2021'" Áp dụng 30.11.2021/\ Áp dụng 30.11.2021/\ nt Bắt đầu 05.01.2022 Áp dụng 1.12.2021/\ nt nt nt

Kết thúc 5.2022 Kết thúc 4.01.2022\ Kết thúc 16.2.2022 Kết thúc 4.2021'\ Kết thúc 24.3.2022,,,

Sinh hoạt lớp.,,.

Quản trị mạng 2 Lắp ráp và cài đặt MT Cấu hình và QTTB mạng Quản trị mạng 2 Lắp ráp và cài đặt MT Cấu hình và QTTB mạng Quản trị mạng 2 Anh văn chuyên ngành. Anh văn chuyên ngành.

T.Tú T.Nguyễn Chương, T.Văn Thạch T.Tú T.Nguyễn Chương, T.Văn Thạch T.Tú C.Mai Hoa. C.Mai Hoa.

P.Tin Học E - CS1 P.Tin Học E - CS1 P.Tin Học B - CS1 P.Tin Học E - CS1 P.Tin Học C - CS1 P.Tin Học B - CS1 P.Tin Học E - CS1 B101 - CS1 B101 - CS1.

Áp dụng 29.11.2021'; Áp dụng 29.11.2021.. Áp dụng 30.11.2021' nt nt nt nt nt Áp dụng 6.11.2021.

Kết thúc 3.2022,' Kết thúc 21.2.2022 Kết thúc 3.2022.;' Kết thúc 22.01.2022/

Ghép TCK20_QTM Ghép CĐK19_QTM Ghép TCK20_QTM Ghép CĐK19_QTM Sinh hoạt lớp.,,. Ghép TC-K20 QTM

Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Sản xuất giống cá biển Điện cơ bản

T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Văn Tuấn T.Kỳ

TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. TT giống Tân Hải.. DCN_LĐĐCB ĐỨC-CS1

Áp dụng 20.12.2021 nt nt nt nt nt nt nt Áp dụng 3.12.2021

Kết thúc 14.1.2022/' Kết thúc 7.01.2022.;'

SHL

Sản xuất giống hàu Sản xuất giống hàu Sản xuất giống hàu Sản xuất giống hàu

T.Văn Phúc T.Văn Phúc T.Văn Phúc T.Văn Phúc

Cty SHTS Vạn Thắng Cty SHTS Vạn Thắng Cty SHTS Vạn Thắng Cty SHTS Vạn Thắng

Bắt đầu 17.01.2022 nt nt nt

Kết thúc 3.2022'
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Auto Cad Auto Cad Lát ốp gạch đá. Lát ốp gạch đá. Thi công móng CT. Thi công móng CT. Lát ốp gạch đá. Thi công móng CT. Thi công móng CT.

T.Quảng T.Quảng T.Quảng. T.Quảng. C.Ái Ngọc. C.Ái Ngọc. T.Quảng. C.Ái Ngọc. C.Ái Ngọc.

X.Xây dựng 2 - TSC X.Xây dựng 2 - TSC .X.Xây dựng 2 - TSC X.Xây dựng 2 - TSC.
X.Xây dựng 1 - TSC X.Xây dựng 1 - TSC

X.Xây dựng 2 - TSC.
X.Xây dựng 1 - TSC X.Xây dựng 1 - TSC

Bắt đầu 3.01.2022. nt Bắt đầu 4.01.2022. nt Bắt đầu 5.01.2022. nt nt nt nt

Kết thúc 4.2022. Kết thúc 25.1.2022. Kết thúc 28.01.2022.

Sinh hoạt lớp.,,. Ghép TCK20_XDU Ghép TCK20_XDU Ghép TCK20_XDU Ghép TCK20_XDU Ghép TCK20_XDU Ghép TCK20_XDU Ghép TCK20_XDU

Lạnh Cơ Bản Lạnh Cơ Bản Đo lường điện lạnh Đo lường điện lạnh Lạnh Cơ Bản Lạnh Cơ Bản Máy điện Máy điện TBĐ hệ thống lạnh TBĐ hệ thống lạnh

T.Hôn T.Hôn T.Thành Chương T.Thành Chương T.Hôn T.Hôn T.Hoài T.Hoài T.Khương Tùng T.Khương Tùng

X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL1-TSC X.ĐL1-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC DCN_MD1-CS1 DCN_MD1-CS1 DCN_LĐĐCS ĐỨC-CS1 DCN_LĐĐCN ĐỨC-CS1

Áp dụng 29.11.2021.,, nt nt Áp ụng 30.11.2021.,, nt nt Áp dụng 2.12.2021'',. nt Áp dụng 30.11.2021'. nt

Kết thúc 3.2022/ Kết thúc 15.1.2022 Kết thúc 20.1.2022 Kết thúc 4.2022/.

Sinh hoạt lớp.,,.

Linh kiện điện tử Vật liệu công nghiệp Thực tập hàn Autocad Autocad

Nguyên lý máy - 

Chi tiết máy Linh kiện điện tử Thực tập hàn Kỹ thuật cảm biến.

T.Linh T.Thanh Sơn T.Anh Hùng T.Thanh Sơn T.Thanh Sơn T.Bích T.Linh T.Anh Hùng T.Thanh Cường.

TCN_DTCB2-CS1 B101 - CS1 X.Hàn 1_CS1 X.CGKL_CS1 X.CGKL_CS1 A1-TSC TCN_DTCB1-CS1 X.Hàn 1_CS1 TCN_DTCB1-CS1.

Áp dụng 2.12.2021'', Bắt đầu 3.01.2022', Áp dụng 29.11.2021', Áp dụng 30.11.2021'' nt Áp dụng 29.11.2021', nt nt Bắt đầu 8.1.2022.

Kết thúc 2.2022 Kết thúc 4.2022 Kết thúc 17.1.2022, Kết thúc 3.2022 Kết thúc 5.1.2022/ Kết thúc 4.2022.

Ghép TCK20_CĐT Sinh hoạt lớp.,,. Ghép CĐK20_CĐT

Ghi chú:

Sinh viên có thể xem thời khóa biểu trên website: www.cnn.edu.vn; (T01 kết hợp học online và offline); 

Phòng lý thuyết: A1, A2, A3, A4, A5, A6, Hội trường 1;  Xưởng điện lạnh, X.Hàn _TSC, Xưởng TH Xây dựng, P.Tin học A học tại Trụ sở Chính (Đường 16/4).

P.Tin học B, C, D, E; Nhà Quản trị khách sạn, các xưởng Điện, xưởng điện tử, xưởng công nghệ ô tô, xưởng May thời trang A, B, xưởng Hàn, xưởng nguội_2, xưởng CKL_2 học tại Cơ sở I (Đường Hải Thượng Lãn Ông).

Nơi nhận:

- BGH (mail);

- Phòng ĐT & CTSV 2 bảng

- Các phòng, khoa ;

- Ban TTND( Đ/c Xuân); 

- Tổ Bảo vệ, gữi xe (A4);

- Niêm yết bảng thông báo(A3);
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    Ninh Thuận, ngày   30    tháng   12   năm 2021

Huỳnh Ngọc Tường ViNguyễn Đặng Hồng Duyên

Lưu ý: Những MĐ/MH mà giáo viên cần sử dụng máy chiếu thì liên hệ lấy tại khoa; Giờ dạy lý thuyết (dạy online), giờ dạy Thực hành (dạy offline)

Phòng lý thuyết : B101, B104, B105, B203, B205, B206, B301, B302, B303, B305, B306 học tại Cơ sở 1. (Đường Hải Thượng lãn Ông).

NGƯỜI LẬP

TL. HIỆU TRƯỞNG 

Thời gian học bắt đầu vào lớp:    * Buổi sáng: Khoa Điện 7h;  Khoa Cơ khí Xây dựng 7h15'; Khoa Kinh tế tổng hợp và Khoa Công nghệ ô tô 7h30'; GV linh động chia nhóm Khu vực Thực hành phù hợp, thực hiện đảm bảo 5K.

                                                       * Buổi chiều:  Khoa Điện 13h;  Khoa Cơ khí Xây dựng 13h15'; Khoa Kinh tế tổng hợp và Khoa Công nghệ ô tô 13h30' ; GV linh động chia nhóm Khu vực Thực hành phù hợp, thực hiện đảm bảo 5K.

                                                       (Riêng các lớp học tại TSC thời gian vào học bắt đầu: buổi sáng 7h, buổi chiều 13h)

PTP. PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)


